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KHỐI 1 – NĂM HỌC 2022-2023 

 

MÔN TOÁN   

 

1. Số học 

- Đọc, viết, điền số, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100. Nhận biết vị trí các số 

trong bảng các số từ 1 đến 100. 

- Số tròn chục 

- Các phép tính: cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. 

 

2. Đại lượng 

- Xem giờ đúng, các ngày trong tuần lễ. 

- Đơn vị đo độ dài: xăng ti mét (cm) 

- Thực hành đo độ dài đoạn thẳng, thực hiện các phép tính có đơn vị đo độ dài (xăng-ti-

mét) 

 

3. Hình học 

- Nhận biết hình vuông, hình tròn, tam giác, hình khối lập phương, hình khối chữ nhật. 

- Đếm hình đơn giản. 

 

4. Giải bài toán có lời văn 

- Biết viết phép tính và hoàn thiện câu trả lời.  

 



MÔN TIẾNG VIỆT    

1. Phần đọc thành tiếng 

- Đọc rõ ràng, rành mạch một văn bản trong sách giáo khoa từ tuần 28 đến tuần 32. Biết 

ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu chấm hay ở chỗ kết thúc dòng thơ (bước đầu biết đọc 

diễn cảm – với học sinh giỏi). Tốc độ khoảng 40 - 60 tiếng/phút. 

- Trả lời được 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài. 

2. Phần đọc hiểu 

- HS đọc 1 bài đọc bất kỳ (ngoài chương trình SGK). 

- HS trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài vừa đọc (hình thức trắc nghiệm A/B/C 

hoặc tự luận) 

- Nội dung câu hỏi: Kiểm tra kỹ năng đọc và hiểu văn bản. 

3. Chính tả (nghe viết) 

- Nghe viết trình bày đúng, sạch sẽ đúng quy định bài chính tả ngoài chương trình (tốc độ 

viết 30 - 35 chữ/15 phút). 

4. Bài tập chính tả 

- Tìm từ có tiếng chứa vần. 

- Tìm tiếng có âm, vần khó có trong bài đọc. 

- Sắp xếp các từ cho trước thành câu hoàn chỉnh. 

- Nối 2 cột tạo thành câu có nghĩa. 

- Điền âm, vần thích hợp vào chỗ trống (phân biệt l - n; tr - ch; s - x; d – r - gi;…) 

- Viết 1 – 2 câu theo nội dung tranh theo các chủ đề đã học. 

 

 

  


